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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN GÒ DẦU 

TỈNH TÂY NINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 28/2018/ DS-ST 

Ngày  28- 5-2018 
V/v “Tr n    ấp dân sự về 

 ợp đồng v y tài sản và  ợp 

đồng góp  ụi” 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU  TỈNH TÂY NINH 

- T                                        : 

         -                  : Bà Trương T ị Bình. 

                     :   

1. Ông Đỗ Trường T m; 

2. Bà Trần T ị T úy. 

-                 : Ông Trần Xuân Son- T ư ký T   án n ân dân  uy n    

Dầu  t n  Tây  in   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  G  D u                   : Ông Lê 

Văn Hoàng- Kiểm sát viên. 

 Ngày 28 t áng 5 năm 2018  t i trụ s  Tòa án nhân dân  uy n    Dầu   t    sơ 

t  m   ng k  i vụ án t ụ  ý số 11/2018 T ST-DS ngày 17 tháng 01 năm 2018  về 

“Tr n    ấp dân sự về  ợp đồng v y tài sản và  ợp đồng góp  ụi”, t  o  uy t địn  đư  

vụ án r    t    số 27/2018  ĐXXST-DS ngày 09 tháng 5 năm 2018, gi    á  đương 

sự: 

         - Nguyên đơ : Ông  guyễn Văn C, sin  năm: 1955, đị       ư trú: Ấp Trâm V, xã 

Thanh P   uy n  ò D, Tây Ninh;  ó mặt 

          - Bị đơ :  

          1  Ông  ê Văn    sin  năm: 1966; vắng mặt  

          2  Bà Trần T ị T  sin  năm: 1966; vắng mặt 

         Cùng đị     : Ấp T    ã T   uy n    Tây Ninh.  

- Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu  : Bà  g  T ị T1  sin  năm: 1962  đị     : 

Ấp Trâm V, xã T  n  P   uy n    D, Tây Ninh; vắng mặt  

          

NỘI DUNG VỤ  N: 
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T  o đơn k  i ki n ngày 15-01-2018 và trong quá trình tham gia tố tụng ông 

 guyễn Văn C tr n   ày:  

 ăm 2011  à Trần T ị T  ó t  m gi   ụi do vợ  ng là bà  g  T ị T1  àm   ủ  

Bà T t  m gi  02 p ần   o i  ụi 2 000 000 đồng t áng  Do  ụi mãn đã  âu  i n k  ng 

  n giấy tờ g  và  ng k  ng n ớ t  ng tin về dây  ụi  Hụi mãn vào t áng 3 năm 2013. 

Bà T  à người  ĩn   ụi đầu tiên và  ĩn   ụi   t 02 p ần để mu  đất  C ồng bà T  ũng 

 i t bà T t  m gi   ụi. Bà T  ĩn   ụi đượ  59 200 000 đồng  S u đó bà T  ó đóng đượ  

02 kỳ  ụi    t 4 000 000 đồng rồi ngưng k  ng đóng n    Ông n iều  ần yêu  ầu trả nợ 

t    à T  ó trả đượ  số tiền 3 000 000 đồng  Bà T  ó  án   o  ng 01 máy giặt và 01 tủ 

  n  với giá 7 000 000 đồng 02 máy  Tổng  ộng  à T trả đượ  14 000 000 đồng, c n nợ 

  i 45 200 000 đồng  Vi   trả tiền và  án máy k  ng  àm giấy tờ và k  ng  i  àm 

  ứng.  

 goài nợ  ụi  năm 2013 vợ   ồng  à T có v y vợ   ồng  ng 10 000 000 đồng  

Vay không làm giấy tờ  k  ng tín   ãi  Vợ   ồng  à T  ó trả  ớt 7 200 000 đồng, còn 

nợ   i 2 800 000 đồng  Vi   trả tiền k  ng  àm giấy tờ và k  ng  i  àm   ứng. Ngày 30 

t áng 05 năm 2013    i  ên t ống n ất  à T đả trả tổng  ộng 21 200 000 đồng (gồm 

14 000 000 đồng tiền  ụi và 7 200 000 đồng tiền v y)    n nợ   i   i 48 000 000 đồng 

(gồm 45 200 000 đồng tiền  ụi và 2 800 000 đồng tiền v y) nên  àm giấy mượn tiền nội 

dung bà T và  ng   mượn số tiền 48 000 000 đồng  Ngày 01-5-2016 ông L  ó  àm giấy 

 ẹn trả dần mỗi ngày 40 000 đồng từ ngày 01-5-2016   o đ n k i trả tất nợ gố  

48 000 000 đồng  Đ n t áng 6 năm 2016  ng    ứ  trả   o  on  ng C  à  guyễn T àn  

T2 mỗi t áng 1 000 000 đồng để  ó tiền đi  ọ  n ưng vẫn k  ng trả. K i k  i ki n  ng 

    yêu  ầu số tiền v y v   ng ng ĩ tuy  ó nợ  ụi n ưng  ụi đã mãn  âu và   i  ên đã 

  ốt nợ   n t i u t àn  nợ v y nên ông ki n số tiền v y   n t i u 48 000 000 đồng  Từ 

k i gút nợ đ n n y  ng   và  à T k  ng trả tiền   o  ng  

Nay ông yêu  ầu ông L và bà T  ó ng ĩ  vụ trả   o ông và bà T1 số tiền 

48.000.000 đồng (gồm 45 200 000 đồng tiền  ụi và 2 800 000 đồng tiền v y), ông 

không yêu  ầu tín   ãi.  

Theo  ản tự k  i ngày 18-01-2018 và  iên  ản  ấy  ời k  i ngày 03-5-2018, bà 

 g  T ị T1 tr n   ày: 

Bà t ống n ất  ời tr n   ày  ũng n ư yêu  ầu  ủ   ng C   ồng  à  Bà yêu  ầu 

 ng   và  à T  ó ng ĩ  vụ trả   o  à và  ng C số tiền 48 000 000 đồng   à k  ng yêu 

 ầu tín   ãi   goài r   à k  ng yêu  ầu g  k á   

T  o  iên  ản  ấy  ời k  i ngày 22-03-2018 ông  ê Văn   tr n   ày:  

Bà Trần T ị T vợ  ng  ó qu n     ọ  àng với  ng C do cha bà T1  à  n  ruột  ủ  

mẹ  à T  bà T là em ông C. Trướ  đây bà T có v y tiền và t  m gi   ụi với  à T1. Sau 

này  ng  ó ký tên v y tiền ông C. Ông  á  n ận vợ   ồng  ng   n nợ  ng C số tiền 
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48 000 000 đồng và đồng ý trả số nợ này n ưng do  oàn  ản  k ó k ăn nên   ư   ó 

tiền trả   goài r  k  ng  ó yêu  ầu g  k ác. 

T  o  iên  ản  ấy  ời k  i ngày 22-03-2018  à Trần T ị T tr n   ày:  

Bà  á  n ận vợ   ồng  à còn nợ vợ   ồng ông C tổng số tiền 48 000 000 đồng  

trong đó  ó 10 000 000 đồng tiền v y   n tiền  ụi   o n iêu  à k  ng n ớ  nên ngày 

30-5-2013 vợ   ồng  à  ó ký giấy v y số tiền 48 000 000 đồng  t ự  t  ngày đó vợ 

  ồng  à k  ng n ận tiền vay mà là ký tên n ận nợ đối k oản nợ trướ  đó  Cụ t ể tiền 

 ụi và tiền v y  à k  ng   n n ớ do sự vi   sảy r  đã  âu.   y  ng C k  i ki n yêu  ầu 

vợ   ồng  à  ó ng ĩ  vụ trả   o  ng C và bà T1 số tiền 48 000 000 đồng, ông bà đồng ý 

trả số nợ này. 

T i p iên t    đ i di n Vi n kiểm sát n ân dân  uy n    Dầu ông  ê Văn Hoàng 

p át  iểu:  

Về tố tụng: T  m p án   ủ tọ  p iên t   và  á  Hội t  m t  m gi  Hội đồng   t 

  , T ư ký phiên tòa đã   ấp  àn  đúng quy địn   ủ  Bộ  uật Tố tụng dân sự trong quá 

tr n  giải quy t vụ án t i T   án  ấp sơ t  m  Vi     ấp  àn  p áp  uật  ủ  n  ng 

người t  m gi  tố tụng trong quá tr n  giải quy t vụ án kể từ k i t ụ  ý đ n trướ  t ời 

điểm Hội đồng   t    ng ị án đã t ự   i n đúng t  o quy địn   ủ  Bộ  uật Tố tụng dân 

sự  Bị đơn ông  ê Văn L và bà Trần T ị T, người  ó quyền  ợi  ng ĩ  vụ  iên qu n  à 

T1  ó đơn  in vắng mặt  Căn  ứ vào Điều 228 Bộ  uật Tố tụng dân sự  Hội đồng   t    

vẫn ti n  àn    t    vắng mặt  à p ù  ợp quy địn  p áp  uật  

Về nội dung: Đề ng ị   ấp n ận yêu  ầu k  i ki n  ủ  ông C và bà T1. Buộ  ông 

L và bà T  ó ng ĩ  vụ trả   o ông C và bà T1 48.000.000 đồng.   i n ận ông C và bà 

T1 k  ng yêu  ầu tín   ãi   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn  ứ vào  á  tài  i u    ứng  ứ đã đượ    m   t t i p iên t    k t quả tr n  

tụng t i p iên t    Hội đồng   t    n ận địn :  

[1] Về tố tụng: Bị đơn  ng  ê Văn L và bà Trần T ị T, người  ó quyền  ợi  ng ĩ  

vụ  iên qu n  à T1  ó đơn  in vắng mặt  Căn  ứ vào Điều 228 Bộ  uật Tố tụng dân sự  

T   án vẫn ti n  àn    t    vụ án trong trường  ợp  ị đơn  người  ó quyền  ợi  ng ĩ  

vụ  iên qu n vắng mặt t i p iên t    ó đơn đề ng ị T   án   t    vắng mặt  

 [2] Về t  m quyền giải quy t: Ông  ê Văn L và bà Trần T ị T  ó đị       ư trú 

t i ấp T   ã T   uy n    T. Ông  guyễn Văn C  ó đơn k  i ki n tr n    ấp dân sự về 

 ợp đồng v y tài sản  T  o quy địn  t i Điều 26  Điều 35 Bộ  uật Tố tụng dân sự t uộ  

t  m quyền giải quy t  ủ  T   án n ân dân  uy n    Dầu  
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[3] Về qu n    p áp  uật tr n    ấp: K i k  i ki n  ng C yêu  ầu ông L và bà T 

 ó ng ĩ  vụ trả   o  ng và  à T1 số tiền vay 48 000 000 đồng  T   án t ụ  ý vụ án 

“Tr n    ấp dân sự về  ợp đồng v y tài sản”  Tuy n iên qu  quá tr n   àm vi   t i t   

án, ông C và bà T1  ũng n ư  ng   và  à T t ừ  n ận số nợ 48.000 000 đồng  uất p át 

từ nợ  ụi và nợ v y  s u đó   i  ên mới gút nợ với n  u và  àm giấy mượn tiền và giấy 

 ẹn trả nợ, đối   i u t  o quy địn  t i Điều 474 và 479 Bộ  uật Dân sự năm 2005  Hội 

đồng   t    n ận địn    i qu n    tr n    ấp  à “Tr n    ấp dân sự về  ợp đồng vay tài 

sản và  ợp đồng góp  ụi”. 

[4] Về yêu  ầu  ủ  đương sự: Ông C yêu  ầu  ng   và  à T  ó ng ĩ  vụ trả   o 

ông và bà T1 số tiền 48 000 000 đồng,. X t t ấy 45 200 000 đồng tiền  ụi  à tiền gố  

  o n  ng kỳ  ụi    t  ẽ r   ng   và  à T p ải đóng đầy đủ   o  ng C và  à T1 sau khi 

 ốt  ụi  n ưng do ông L và bà T k  ng đóng đủ nên ông C và bà T1 p ải đóng t  y   o 

ông L và bà T. Đối với 2 800 000 đồng  à số tiền ông L và bà T vay  ủ  ông C và bà T1 

n ưng đã quá   n trả nợ mà k  ng trả  à vi p  m quy địn  p áp  uật   àm ản   ư ng 

quyền  ợi  ủ  ông C và bà T1. Ông C và bà T1 yêu  ầu  ng   và  à T trả nợ, ông L và 

bà T  ũng đồng ý  ó trá   n i m trả tiền vay và  ụi   n t i u   o ông C và bà T1. Theo 

quy địn  t i Điều 474, 479 Bộ  uật Dân sự năm 2005;  á  Điều 6  17  25 và 30  g ị 

địn  144 2006  Đ-CP ngày 27-11-2006  ủ  C ín  p ủ về  ọ   ụi   iêu  p ường    t 

t ấy  ó  ơ s    ấp n ận yêu  ầu  ủ   ng C và  à T1 đối với ông L và bà T với số tiền 

48.000 000 đồng   

 [5] Về yêu  ầu tín   ãi: Đối với vụ án này  ông C và bà T1 k  ng yêu  ầu  ãi suất 

nên Hội đồng   t    k  ng   m   t  giải quy t   

[6] Về án p í: Do ông C và bà T1 đượ    ấp n ận toàn  ộ yêu  ầu k  i ki n nên 

ông L và bà T p ải   ịu 2.400.000 đồng án p í dân sự sơ t  m t  o quy địn  t i k oản 

1 Điều 147 Bộ  uật Tố tụng dân sự, Điều 26  g ị quy t số 326 2016 UBTV H14  ủ  

Ủy   n T ường vụ  uố   ội ngày 30-12-2016 về mứ  t u  miễn  giảm  t u  nộp  quản 

 ý và s  dụng án phí và    p í T   án   

V   á   ẽ trên  

 UY T ĐỊNH  

Căn  ứ vào  á  Điều 474, 479 Bộ  uật Dân sự 2005; các Điều 6  17  25  30  g ị 

địn  144 2006  Đ-CP ngày 27 11 2006  ủ  C ín  p ủ về  ọ   ụi   iêu  p ường; Điều 

26, 35, 147, 228, 273 Bộ  uật Tố tụng dân sự; Điều 26  g ị quy t số 

326 2016 UBTV H14  ủ  Ủy   n T ường vụ  uố   ội ngày 30-12-2016 về mứ  t u  

miễn  giảm  t u  nộp  quản  ý và s  dụng án p í và    p í T   án   

1. C ấp n ận yêu  ầu k  i ki n  ủ   ng  guyễn Văn C và  à  g  T ị T1 đối với 

 ng  ê Văn   và  à Trần T ị T. 
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Buộ  ông L và bà T  ó ng ĩ  vụ trả   o ông C và bà T1 45 200 000 đồng tiền  ụi 

và 2 800 000 đồng tiền v y    i n ận ông C và bà T1 k  ng yêu  ầu tín   ãi suất  

Kể từ k i ông C và bà T1  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án    o đ n k i t i  àn   ong 

tất  ả  á  k oản tiền, hàng tháng ông L và bà T   n p ải   ịu k oản tiền  ãi  ủ  số tiền 

  n p ải t i  àn  án theo mứ   ãi suất quy địn  t i k oản 2 Điều 468  ủ  Bộ  uật Dân 

sự  

2  Về án p í: Ông  ê Văn   và  à Trần T ị T p ải   ịu 2.400 000 đồng án phí dân 

sự sơ t  m. Hoàn trả  ng  guyễn Văn C 1.200.000 đồng tiền t m ứng án p í t  o  iên 

  i t u số 0013009 ngày 17- 01-2018  ủ  C i  ụ  t i  àn  án dân sự  uy n    Dầu. 

Trường  ợp  ản án  quy t địn  đượ  t i  àn  t  o quy địn  t i Điều 2  uật T i 

 àn  án dân sự  t   người đượ  t i  àn  án dân sự  người p ải t i  àn  án dân sự  ó 

quyền t    t uận t i  àn  án  quyền yêu  ầu t i  àn  án  tự nguy n t i  àn  án  oặ   ị 

 ư ng     t i  àn  án t  o quy địn  t i  á  Điều 6 7 và 9  uật T i  àn  án dân sự; t ời 

 i u t i  àn  án đượ  t ự   i n t  o quy địn  t i Điều 30  uật T i  àn  án dân sự      

 Ông C  ó quyền k áng  áo trong t ời   n 15 ngày  kể từ ngày tuyên án sơ t  m. 

Riêng bà T1, ông L và bà T vắng mặt t i p iên t   t   t ời   n k áng  áo là 15 ngày 

tín  từ ngày n ận đượ   ản án  oặ  đượ  tống đ t  ợp     

 

 

 

 

 

 

N     ậ : 

- TA D t n  Tây  in ; 

- VKS D t n  Tây  in ; 

- VKS D  uy n    Dầu; 

- CC THADS  uy n    Dầu; 

- Cá  đương sự; 

-  ưu  ồ sơ vụ án.                             

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trƣơng Thị Bình 
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